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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:       /BNNMT-KTHT
	Hà Nội, ngày         tháng        năm 2025

	V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ
	


	Kính gửi:
	……………………………………………………………..

	
	……………………………………………………………..


Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó có nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 và Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Thực hiện quy định tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gửi kèm theo và  đăng tải lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường:  https://www.mae.gov.vn/van-ban-du-thao.htm), hồ sơ gồm:

1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

4. Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 42/2012/QĐ-TTG ngày 08/10/2012 của thủ tướng chính phủ.

5. Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các tỉnh, thành phố điền thông tin về thôn (bản) và xã đổi tên sau khi sáp nhập (hoặc đã có kế hoạch sáp nhập) tương ứng các xã thuộc địa bàn đang được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TT và gửi kèm văn bản góp ý (theo mẫu tại phụ lục gửi kèm).
Văn bản tham gia ý kiến gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Kinh tế hợp tác và PTNT), số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/6/2025
./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Pháp chế;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và MT;

- Lưu: VT, KTHT.

 P. GN&ASXH:

                             Nguyễn Văn Chung             
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Võ Văn Hưng


Phụ lục 

DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN XIN Ý KIẾN CÁC XÃ THUỘC ĐỊA BÀN 

HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2012/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số     ……/BNNMT- KTHT ngày ……./…/ 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

	STT
	Tên tỉnh, thành phố 
	Số xã
	Số thôn (bản)
	Tên thôn (bản) + xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT

	
	
	
	
	Vùng Tây Nguyên

	1
	Đắk Lắk
	
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT thuộc địa bàn tỉnh )

	2
	Đắk Nông
	
	
	

	3
	Gia Lai
	
	
	

	4
	Kon Tum
	
	
	

	5
	Lâm Đồng
	
	
	

	
	
	
	
	Khu vực miền núi phía Bắc

	6
	Lai Châu
	
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT thuộc địa bàn tỉnh )

	7
	Điện Biên
	
	
	

	8
	Sơn La
	
	
	

	9
	Lào Cai
	
	
	

	10
	Yên Bái
	
	
	

	11
	Hà Giang
	
	
	

	12
	Cao Bằng
	
	
	

	13
	Bắc Kạn
	
	
	

	14
	Thái Nguyên
	
	
	

	15
	Bắc Giang
	
	
	

	16
	Phú Thọ
	
	
	

	
	
	
	
	Vùng miền núi Đông Nam Bộ

	17
	Bình Phước
	
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT thuộc địa bàn tỉnh )

	
	
	
	
	Các xã nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

	18
	Thanh Hóa
	7
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Quang Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Bá Thước)

	19
	Nghệ An
	3
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong)

	20
	Quảng Bình
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Minh Hóa)

	21
	Quảng Trị
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Đa Krông)

	22
	Quảng Ngãi
	6
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ)

	23
	Quảng Nam
	3
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Nam Trà Mi, Tây Giang, Phước Sơn)

	24
	Bình Định
	3
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh)

	25
	Ninh Thuận
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Bác Ái)

	
	
	
	
	Các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định số 615/QĐ-TTg

	26
	Hà Tĩnh
	2
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Vũ Quang, Hương Khê)

	27
	Đà Nẵng
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Bắc Trà Mi)

	28
	Đồng Tháp
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Tân Phú Đông)

	29
	Vĩnh Long
	1
	
	(Tên thôn hoặc bản và xã sau sáp nhập tương ứng các xã được hưởng chính sách tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TT: Xã Trà Cú)


DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

(Kèm theo Công văn số     ……/BNNMT- KTHT ngày ……./…/ 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

I. CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:
1. Bộ Tư pháp.

2. Bộ Công Thương.

3. Bộ Xây dựng.

4. Bộ Tài Chính.

5. Bộ giáo dục và Đào tạo.

6. Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ.
8. Bộ Nội vụ.

9. Bộ Ngoại giao.

10. Bộ Quốc phòng.

11. Bộ Công an.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
13. Văn phòng Chính phủ.

14. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG:
1. Vụ Pháp chế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Cục Chuyển đổi số (Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và MT).

4. Cục Quản lý đất đai.

5. Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

6. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

7. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

8. Cục Chăn nuôi và Thú y.

9. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

10. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường.

III. ĐƠN VỊ LIÊN QUAN:
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Ngân hàng Chính sách xã hội.
3. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
4. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam.
5. Hiệp hội Cao su Việt Nam.

6. Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

IV. CÁC ĐỊA PHƯƠNG: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

12. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

14. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

15. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

17. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

18. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

19. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

20. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

21. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

22. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

23. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

24. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

25. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

26. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

27. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

28. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

� Chi tiết liên hệ với ông Nguyễn Văn Chung, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, điện thoại 0912159351.





